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NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại mục 1, 2 phần V, Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La 
về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                      KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHUYÊN ĐỀ THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ;

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 01 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 537/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại mục 1, 2 phần V của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La (có 01 Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục
(Kèm theo Nghị quyết số 396/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)


	STT
	Dịch vụ

	1
	Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ

	1.1
	Công bố, xuất bản, truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN và phát triển công nghệ

	1.1.1
	Biên soạn và xuất bản Bản tin khoa học và công nghệ giấy và các ấn phẩm chuyên đề khoa học và công nghệ

	1.1.2
	Biên soạn và xuất bản bản tin khoa học và công nghệ điện tử (các bản tin phát hành điện tử khác)

	1.1.3
	Biên soạn tin tức khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử

	1.2
	Xây dựng và vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị

	1.2.1
	Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ và thiết bị chào bán lên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến

	1.2.2
	Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ và thiết bị tìm mua lên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến

	1.2.3
	Quản trị nội dung sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến

	1.2.4
	Tổ chức hoạt động giao dịch công nghệ và thiết bị trực tiếp

	1.3
	Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ

	1.3.1
	Quản trị hệ thống mạng

	1.3.2
	Quản trị máy chủ

	1.3.3
	Quản trị các thiết bị công nghệ thông tin

	1.3.4
	Tổ chức phục vụ kỹ thuật họp trực tuyến

	1.4
	Tổ chức triển lãm khoa học và công nghệ, hội chợ công nghệ và thiết bị 

	1.4.1
	Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ

	1.4.2
	Tổ chức hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)

	1.5
	Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông KH&CN, cổng thông tin khoa học và công nghệ

	1.5.1
	Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khoa học và công nghệ

	1.5.2
	Vận hành và phát triển Cổng, trang thông tin khoa học và công nghệ

	1.6
	Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 

	1.6.1
	Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

	1.6.1.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ đang tiến hành

	1.6.1.2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	1.6.1.3
	Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	1.6.2
	Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tổ chức khoa học và công nghệ

	1.6.3
	Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ khoa học và công nghệ

	2
	Dịch vụ thống kê khoa học và công nghệ

	2.1
	Điều tra thống kê khoa học và công nghệ

	2.2
	Hoạt động nghiệp vụ về thống kê khoa học và công nghệ (Báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ)

	3
	Dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ 

	3.1
	Tra cứu và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ

	3.1.1
	Tra cứu tài liệu điện tử

	3.1.2
	Tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

	3.1.3
	Tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước

	3.2
	Xử lý thông tin, cập nhật mục lục tài liệu khoa học và công nghệ

	3.2.1
	Bổ sung nguồn tin khoa học và công nghệ (tài liệu giấy)

	3.2.2
	Bổ sung nguồn tin khoa học và công nghệ (tài liệu điện tử) 

	3.2.3
	Biên mục nguồn tin khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục tài liệu giấy

	3.2.4
	Biên mục nguồn tin khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục tài liệu điện tử

	3.3
	Lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ

	3.3.1
	Tiếp nhận, phân loại và xếp giá tài liệu khoa học công nghệ

	3.3.2
	Lưu giữ và bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ


PAGE  

